
UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /SNN-KHTC 

V/v trình dự thảo báo cáo kết quả triển 

khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU 

ngày 23/5/2016 của BCH Đảng bộ tỉnh; 

Kết luận số 12-KL/TU ngày 02/12/2016 

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và dự thảo 

Nghị quyết chuyên đề mới 

   Điện Biên, ngày       tháng 5 năm 2021 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên  

 

1. Thực hiện Thông báo số 40/TB-UBND ngày 10/8/2020 về Kết luận của 

Đồng chí Mùa A Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ 

chuẩn bị báo cáo Kinh tế - Xã hội tại buổi thảo luận đề xuất nội dung Chương 

trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng bộ tỉnh, 

nhiệm kỳ 2020-2025 (lĩnh vực Kinh tế - Xã hội). Sở Nông nghiệp và PTNT đã 

chủ động tham mưu xây dựng dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ 

tỉnh khóa XIV về phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp gắn với xây dựng nông 

thôn mới tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2025.  

Ngày 05/11/2020, Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Công văn số 

2160/SNN-KHTC về việc xin ý kiến tham gia vào dự thảo Nghị quyết của Ban 

Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV về phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp gắn 

với xây dựng nông thôn mới tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2025 gửi Ủy ban mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên; các Sở, ngành tỉnh; Huyện ủy, Hội đồng 

nhân dân cấp huyện, UBND cấp huyện; thời hạn tham gia ý kiến là trước ngày 

15/11/2020. Trên cơ sở ý kiến tham gia, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tiếp thu, 

chỉnh sửa hoàn thiện dự thảo (có dự thảo Báo cáo tiếp thu, giải trình kèm theo). 

2. Để có cơ sở tổng hợp, tham mưu cho Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, 

UBND tỉnh đánh giá toàn diện và xây dựng báo cáo kết quả tổ chức triển khai 

thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 23/5/2016 của Ban Chấp hành Đảng 

bộ tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Văn bản số 2179/SNN-KHTC 

ngày 9/11/2020 gửi các Sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành 

phố để tổ chức đánh giá và báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết về 

Sở. Trên cơ sở đó, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tổng hợp, xây dựng xong dự 

thảo Báo cáo. 

3. Thực hiện Quyết định số 57/QĐ-UBND ngày 15/01/2021 của UBND 

tỉnh về việc ban hành Chương trình giải pháp chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm 

vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và dự toán ngân sách 

năm 2021; Văn bản số 222/UBND-TH ngày 25/01/2021 của UBND tỉnh về việc 
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tham mưu xây dựng dự thảo các Chương trình hành động thực hiện nghị quyết 

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025, Sở Nông 

nghiệp và PTNT đã tiếp tục rà soát, chỉnh sửa dự thảo Báo cáo đánh giá thực 

hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 23/5/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh 

và Kết luận số 12-KL/TU ngày 02/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc 

tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 18/11/2011 của BCH Đảng bộ 

tỉnh khóa XII về xây dựng nông thôn mới tỉnh Điện Biên giai đoạn 2011-2015, 

định hướng đến năm 2020, cũng như hoàn thiện dự thảo Nghị quyết chuyên đề 

mới về phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới 

tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2025. 

(Chi tiết có dự thảo Báo cáo và Nghị quyết mới kèm theo) 

Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo và kính đề nghị UBND tỉnh xem xét, báo 

cáo cấp có thẩm quyền quyết định đối với dự thảo Báo cáo và dự thảo Nghị quyết 

chuyên đề trên. Công văn này thay thế Văn bản số 349/SNN-KHTC ngày 

4/3/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT Điện Biên./.  

 
 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, KHTC. 

GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 
Bùi Minh Hải 
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Phụ lục. ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 05-NQ/TU 

(Kèm theo Công văn số         /SNN-KHTC, ngày      tháng 11 năm 2020 

của Sở Nông nghiệp và PTNT Điện Biên) 
 

A. ĐƠN VỊ BÁO CÁO: CÁC SỞ, BAN, NGÀNH, ĐOÀN THỂ TỈNH 

I. Công tác chỉ đạo, triển khai Nghị quyết 

Việc ban hành các văn bản, nội dung chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện 

Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 23/5/2016 của BCH Đảng bộ tỉnh; Quyết định số 

1418/QĐ-UBND ngày 9/11/2016 của UBND tỉnh; Kết luận số 155-KL/TU ngày 

20/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Chỉ thị số 48-CT/TU ngày 20/3/2019 

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (số văn bản ban hành, ngày, tháng ban hành, trích 

yếu nội dung cụ thể... Biểu 01). 

II. Kết quả thực hiện Nghị quyết: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ các Sở, 

ban, ngành, đoàn thể tỉnh, báo cáo kết quả theo các nội dung Nghị quyết số 05-

NQ/TU, Quyết định số 1418/QĐ-UBND; Kết luận số 155-KL/TU; Chỉ thị số 

48-CT/TU (có số liệu cụ thể).   

III. Đánh giá chung 

1. Đánh giá kết quả đạt được: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ các cơ quan, 

đơn vị để xây dựng báo cáo và thông tin theo biểu. 

2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 

2.1. Tồn tại, hạn chế 

2.2. Nguyên nhân: Khách quan, chủ quan: 

IV. Kiến nghị, đề xuất (nếu có) 

B. ĐƠN VỊ BÁO CÁO: UBND CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ 

I. Công tác chỉ đạo, triển khai Nghị quyết 

1. Việc ban hành các chương trình, kế hoạch, đề án, văn bản chỉ đạo tổ 

chức triển khai thực hiện 

Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 23/5/2016 của BCH Đảng bộ tỉnh; Quyết 

định số 1418/QĐ-UBND ngày 9/11/2016 của UBND tỉnh; Kết luận số 155-

KL/TU ngày 20/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Chỉ thị số 48-CT/TU ngày 

20/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

2. Việc phân công, phân nhiệm và công tác phối hợp, trách nhiệm của các 

đơn vị, các cấp trong tổ chức thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU, Quyết định số 

1418/QĐ-UBND, Kết luận số 155-KL/TU, Chỉ thị số 48-CT/TU,...   

3. Công tác kiểm tra, đôn đốc, đánh giá kết quả thực hiện; tổng hợp báo cáo,… 

(số lượng, số văn bản ban hành, ngày tháng ban hành, trích yếu... theo Biểu 01) 

II. Kết quả thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU  

1. Kết quả thực hiện các mục tiêu của Nghị Quyết 

2. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết 

- Phát triển cây lương thực 

- Phát triển cây công nghiệp 
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- Phát triển chăn nuôi, thủy sản 

- Phát triển lâm nghiệp 

- Phát triển thủy lợi 

- Phát triển ngành nghề nông thôn  

- Ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất nông, lâm nghiệp 

- Đào tạo nguồn nhân lực cho nông nghiệp, nông thôn  

3. Hoạt động quản lý, theo dõi, đánh giá, nhân rộng các mô hình sản xuất sau 

hỗ trợ/đầu tư trên địa bàn.  

4. Kết quả triển khai thực hiện các giải pháp chủ yếu của Nghị quyết 

5. Kinh phí và nguồn kinh phí thực hiện Nghị quyết 

- Tổng kinh phí thực hiện Nghị quyết giai đoạn 2016-2020 và từng năm.  

- Nguồn vốn (Chi tiết có Biểu 02 kèm theo) 

Lưu ý: Đề nghị phân tách rõ vốn đầu tư/hỗ trợ trực tiếp cho sản xuất 

nông, lâm nghiệp; vốn đầu tư/hỗ trợ gián tiếp đối với sản xuất nông, lâm nghiệp 

của từng chương trình, nguồn vốn). 

III. Đánh giá chung 

1. Đánh giá kết quả đạt được 

2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 

2.1. Tồn tại, hạn chế 

2.2. Nguyên nhân: Khách quan; chủ quan. 

IV. Kiến nghị, đề xuất (nếu có) 
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